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DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TOÀN TRƯỜNG - HKI- NH: 2014 - 2015

Ghi ChúDanh HiệuHạnh KiểmHọc LựcĐTBHọ TênLớpSTT

GiỏiTốtGiỏi9.1Nguyễn Thị Hoài Trang6A11

GiỏiTốtGiỏi9Nguyễn Ngọc Diệu Linh6A12

GiỏiTốtGiỏi8.9Lâm Thị Phương Thảo6A13

GiỏiTốtGiỏi8.8Nguyễn Thị Thương6A14

GiỏiTốtGiỏi8.8H '  Waih Buôn Yă6A15

GiỏiTốtGiỏi8.8Nguyễn Đức Anh Tuấn6A16

GiỏiTốtGiỏi8.7Nguyễn Gia Hiếu6A17

GiỏiTốtGiỏi8.7Lê Phạm Nhật Nam6A18

GiỏiTốtGiỏi8.7Đặng Thị Bích Ngọc6A19

GiỏiTốtGiỏi8.6Nguyễn Hữu Thành6A110

GiỏiTốtGiỏi8.5Nguyễn Thị Thúy Hiền6A111

GiỏiTốtGiỏi8.5Đinh Công Tuấn6A112

GiỏiTốtGiỏi8.5Nguyễn Thị Thu Phương6A113

GiỏiTốtGiỏi8.3Nguyễn Thị Hồng Na6A114

GiỏiTốtGiỏi8.3Phạm Đình Hải Nam6A115

GiỏiTốtGiỏi8.3Dương Thị Thanh Nga6A116

GiỏiTốtGiỏi8.3Nguyễn Thị  Lành6A117

GiỏiTốtGiỏi8.2Phạm Thị Trúc  Ngân6A118

GiỏiTốtGiỏi8.1Lê Đình Vinh6A119

GiỏiTốtGiỏi8.1Đặng Thị Yến6A120

GiỏiTốtGiỏi8Trần Thị Thanh Tuyền6A121

GiỏiTốtGiỏi8Phan Minh Đức6A122

GiỏiTốtGiỏi8.4Đặng Thị  Hoạt6A223

GiỏiTốtGiỏi8Bùi Thị Kim Cúc6A224

GiỏiTốtGiỏi8.3Trần Trung Cao6A325

GiỏiTốtGiỏi8.1Nguyễn Phạm Hiếu Anh6A326

GiỏiTốtGiỏi8.5Lê Thị Ngọc Quyên6A427

GiỏiTốtGiỏi8.1Nguyễn Thị Phương Nhung6A528

GiỏiTốtGiỏi8.8Nguyễn Thị Như Quỳnh7A229

GiỏiTốtGiỏi8.4Trần Quang Huy7A230

GiỏiTốtGiỏi8.4Nguyễn Văn  Đức7A231

GiỏiTốtGiỏi9Nguyễn Thị Vân7A432

Buôn Trấp, ngày 31 tháng 12 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
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GiỏiTốtGiỏi8.5Nguyễn Trọng Hoài Anh7A433

GiỏiTốtGiỏi8.5Đinh Thị Hương Thảo7A434

GiỏiTốtGiỏi8.5Nguyễn Thị Như7A435

GiỏiTốtGiỏi8.4Vương Thanh Hà7A436

GiỏiTốtGiỏi8Nguyễn Thị Thu Hiền7A437

GiỏiTốtGiỏi9.2Vũ Thị Thảo Nguyên7A538

GiỏiTốtGiỏi9.1Nguyễn Thị Trang7A539

GiỏiTốtGiỏi8.9Nguyễn Thị Kim Chi7A540

GiỏiTốtGiỏi8.9Lê Thị Hoa7A541

GiỏiTốtGiỏi8.9Đào Thị Thùy Dương7A542

GiỏiTốtGiỏi8.9Hoàng Thị Phương7A543

GiỏiTốtGiỏi8.8Đào Thị Hồng Huệ7A544

GiỏiTốtGiỏi8.8Trần Hà Kiều Oanh7A545

GiỏiTốtGiỏi8.8Đinh Thị Kiều Oanh7A546

GiỏiTốtGiỏi8.7Nguyễn Thị Kiều Linh7A547

GiỏiTốtGiỏi8.7Nguyễn Văn Hoàng7A548

GiỏiTốtGiỏi8.7Phạm Đình Kim Nga7A549

GiỏiTốtGiỏi8.7Nguyễn Hoàng Phong7A550

GiỏiTốtGiỏi8.6Nguyễn Văn Hoàng7A551

GiỏiTốtGiỏi8.5Nguyễn Đức Hoàng7A552

GiỏiTốtGiỏi8.5Nguyễn Thị Thảo Uyên7A553

GiỏiTốtGiỏi8.4Nguyễn Bảo Châu7A554

GiỏiTốtGiỏi8.4Phạm Thị Hồng7A555

GiỏiTốtGiỏi8.4Nguyễn Dương Trà My7A556

GiỏiTốtGiỏi8.4Đào Thị Thảo7A557

GiỏiTốtGiỏi8.3Hồ Nguyễn Yến Nhi7A558

GiỏiTốtGiỏi8.3Nguyễn Bá Hòa7A559

GiỏiTốtGiỏi8.3Trần Xuân Nam7A560

GiỏiTốtGiỏi8.3Nguyễn Xuân Đức7A561

GiỏiTốtGiỏi8.3Phạm Thị Mai Anh7A562

GiỏiTốtGiỏi8.1Nguyễn Xuân Hoàng Minh7A563

GiỏiTốtGiỏi8.8Nguyễn Thị Thúy8A164

Buôn Trấp, ngày 31 tháng 12 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
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GiỏiTốtGiỏi8.7Nguyễn Thị Hậu8A165

GiỏiTốtGiỏi8.7Nguyễn Thị Diễm Quỳnh8A166

GiỏiTốtGiỏi8.7Lại Minh Châu8A167

GiỏiTốtGiỏi8.6Lê Thị  Thư8A168

GiỏiTốtGiỏi8.6Nguyễn Thị Trà My8A169

GiỏiTốtGiỏi8.5Đinh Tiến Đạt8A170

GiỏiTốtGiỏi8.5Đặng Thị Kim - Ngân8A171

GiỏiTốtGiỏi8.5Lê Thị Mỹ Vy8A172

GiỏiTốtGiỏi8.5Trần Thị Thùy Dương8A173

GiỏiTốtGiỏi8.4Đỗ Liên Quyết8A174

GiỏiTốtGiỏi8.4Bùi Đình  Đức8A175

GiỏiTốtGiỏi8.4Vũ Dương Khánh Huyền8A176

GiỏiTốtGiỏi8.4Nguyễn Thị  Nhơn8A177

GiỏiTốtGiỏi8.3Vũ Thị Trang8A178

GiỏiTốtGiỏi8.3Phạm Thị Ngọc8A179

GiỏiTốtGiỏi8.3Võ Thị Hiền8A180

GiỏiTốtGiỏi8.2Trần Bỉnh Hải8A181

GiỏiTốtGiỏi8.2Nguyễn Thị Hiền  Nguyên8A182

GiỏiTốtGiỏi8.1Nguyễn Duy Hoàng8A183

GiỏiTốtGiỏi8Lê Thị Mai Thùy8A184

GiỏiTốtGiỏi8Đặng Thị Mỹ Linh8A185

GiỏiTốtGiỏi8Phạm Văn Vinh8A186

GiỏiTốtGiỏi8.2Đoàn Thị Thu Hà8A287

GiỏiTốtGiỏi8.6Lê Nguyễn Tú Trinh8A488

GiỏiTốtGiỏi8.1Phạm Thị Ngọc Hân8A489

GiỏiTốtGiỏi8.3Vũ Ngọc Hòa8A590

GiỏiTốtGiỏi8.2Lại Thị Như Quỳnh8A591

GiỏiTốtGiỏi9Nguyễn Thế Phong9A192

GiỏiTốtGiỏi8.9Phạm Nguyễn Minh Hoàng9A193

GiỏiTốtGiỏi8.6Nguyễn Thị Thu Uyên9A194

GiỏiTốtGiỏi8.5Phạm Thị Phương Thảo9A195

GiỏiTốtGiỏi8.5Hồ Thị Thanh Hằng9A196

Buôn Trấp, ngày 31 tháng 12 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
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GiỏiTốtGiỏi8.5Mai Thị Thuý Hằng9A197

GiỏiTốtGiỏi8.3Trần Thị Thanh Thảo9A198

GiỏiTốtGiỏi8.2Tạ Thị Thanh Hoa9A199

GiỏiTốtGiỏi8.2Lê Đăng Hoằng9A1100

GiỏiTốtGiỏi8.2Nguyễn Thị Ngọc Linh9A1101

GiỏiTốtGiỏi8.2Nguyễn Thị Nga9A1102

GiỏiTốtGiỏi8.2Trần Thị Quỳnh Nga9A1103

GiỏiTốtGiỏi8.2Nguyễn Kiều Oanh9A1104

GiỏiTốtGiỏi8.1Võ Thị Kim Ngân9A1105

GiỏiTốtGiỏi8.1Tào Văn Phúc9A1106

GiỏiTốtGiỏi8.1Nguyễn Thị Hạnh9A1107

GiỏiTốtGiỏi8Trần Hà Ngọc Bích9A1108

GiỏiTốtGiỏi8Nguyễn Thị Uyển Nhi9A1109

GiỏiTốtGiỏi8H' Na Buôn yă9A2110

GiỏiTốtGiỏi8.2Nguyễn Thị Cẩm Nhung9A5111

GiỏiTốtGiỏi8Nguyễn Đức Hiệp9A5112

Buôn Trấp, ngày 31 tháng 12 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG


